
Tên lớp GVVN GVNN Tên lớp GVVN

Unis Mango 
Hải 

Anh
Daniel 

Unis 

Orange
Hằng

Unis Apple 
Hải 

Anh
Daniel 

Unis 

Cherry
Hằng

Tên lớp GVVN GVNN Tên lớp GVVN

B1
Hải 

Anh
Daniel C1 Hằng

S
á
n

g
 

10:00am - 10:30am 

Thời gian Tại phòng lab 1 Tại phòng lab 2

Thứ 2  

Chương trình tiếng Anh Eduplay 

S
á
n

g
 

8:30am - 9:10am

9:15am - 9:55am

10:00am - 10:30am 

Tại lớp

CHƯƠNG TRÌNH CHO TRẺ LÀM QUEN TIẾNG ANH EDUPLAY 

TRƯỜNG MẦM NON CHẤT LƯỢNG CAO ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG (Q.LONG BIÊN)

Chương trình tiếng Anh tăng cường Eduplay Plus 

Thời gian

Thứ 2  

Tại lớp



B2
Hải 

Anh

C2
Hải 

Anh

A2
Hải 

Anh

C
h

iều

2:30pm - 3:00pm 

3:00pm - 3:30pm

3:30pm - 4:00pm 



GVNN Tên lớp GVVN GVNN Tên lớp GVVN GVNN Tên lớp GVVN

Gary Unis Mango 
Hải 

Anh
Daniel 

Unis 

Orange
Hằng Gary

Unis 

Mango 

Hải 

Anh

Gary Unis Apple 
Hải 

Anh
Daniel 

Unis 

Cherry
Hằng Gary

Unis 

Apple 

Hải 

Anh

GVNN Tên lớp GVVN GVNN Tên lớp GVVN GVNN Tên lớp GVVN

Gary B2
Hải 

Anh
Daniel C2 Hằng Gary B3

Hải 

Anh

Tại phòng lab 1Tại phòng lab 2 Tại phòng lab 2 Tại phòng lab 1

Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 

Tại lớp Tại lớp

Chương trình tiếng Anh Eduplay 

THỜI KHOÁ BIỂU

CHƯƠNG TRÌNH CHO TRẺ LÀM QUEN TIẾNG ANH EDUPLAY 

TRƯỜNG MẦM NON CHẤT LƯỢNG CAO ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG (Q.LONG BIÊN)

Chương trình tiếng Anh tăng cường Eduplay Plus 

Thứ 2  Thứ 3 Thứ 4 

Tại lớp Tại lớp



A3
Hải 

Anh
B1 Hằng A2

Hải 

Anh

B3
Hải 

Anh
C1 Hằng B2

Hải 

Anh

C3
Hải 

Anh
A1 Hằng C2

Hải 

Anh



GVNN Tên lớp GVVN GVNN Tên lớp GVVN GVNN Tên lớp

Daniel Unis Orange Hằng Gary
Unis 

Mango 

Hải 

Anh
Daniel 

Unis 

Orange

Daniel Unis Cherry Hằng Gary Unis Apple 
Hải 

Anh
Daniel Unis Cherry

GVNN Tên lớp GVVN GVNN Tên lớp GVVN GVNN Tên lớp

Daniel C3 Hằng Gary A2
Hải 

Anh
Daniel A1

Tại phòng lab 1 Tại phòng lab 2 Tại phòng lab 1 Tại phòng lab 2

Thứ 4 Thứ 5 

Tại lớp Tại lớp

THỜI KHOÁ BIỂU

CHƯƠNG TRÌNH CHO TRẺ LÀM QUEN TIẾNG ANH EDUPLAY 

TRƯỜNG MẦM NON CHẤT LƯỢNG CAO ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG (Q.LONG BIÊN)

Thứ 4 Thứ 5 

Tại lớp Tại lớp



B3
Hải 

Anh

C3
Hải 

Anh

A3
Hải 

Anh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CNGD VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ENSPIRE

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2020



Mẫu F-TN-006-02-S

GVVN GVNN Tên lớp GVVN GVNN Tên lớp GVVN GVNN

Hằng Gary
Unis 

Mango 

Hải 

Anh
Daniel 

Unis 

Orange
Hằng Gary

Hằng Gary
Unis 

Apple 

Hải 

Anh
Daniel Unis Cherry Hằng Gary

GVVN GVNN Tên lớp GVVN GVNN Tên lớp GVVN GVNN

Hằng Gary A3
Hải 

Anh
Daniel

Thứ 6

Tại phòng lab 1 Tại phòng lab 2Tại phòng lab 2

Thứ 5 

CHƯƠNG TRÌNH CHO TRẺ LÀM QUEN TIẾNG ANH EDUPLAY 

TRƯỜNG MẦM NON CHẤT LƯỢNG CAO ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG (Q.LONG BIÊN)

Thứ 5 Thứ 6

Tại lớp Tại lớp Tại lớp



A1
Hải 

Anh

B1
Hải 

Anh

C1
Hải 

Anh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CNGD VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ENSPIRE

Giám đốc Trung tâm

Hà Nội, ngày      tháng        năm 2020


